DANH SÁCH TỔ CHỨC UỶ QUYỀN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG PHÂN BÓN, THUỐC BVTV NHẬP KHẨU

	Stt
	Tên tổ chức
	Thông tin liên lạc
	Lĩnh vực
	Số Quyết định
	Hiệu lực

	1. 
	Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. HCM
	số 80 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; 
Điện thoại: 0283916323
Fax: 02839316704
	Phân bón
	
[bookmark: _GoBack]584/QĐ-BVTV-KH 31/3/2021
	01/4/2022

	2. 
	Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng 3 
	49 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình,  Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; 
Điện thoại: 028.38294274;
 Fax: 028.38293012
	Phân bón, 
thuốc BVTV
	
588/QĐ-BVTV-KH 31/3/2021
	01/4/2022

	3. 
	Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc Gia 
	Số 65,  phố Sa Đôi, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 0243.37561025
Fax: 0243.37561025
	Phân bón
	
1599/QĐ-BVTV-KH ngày 18/8/2020
	18/8/2021

	4. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC
	Ô 6, BT4, Khu đô thị mới cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội; 
Điện thoại 02437892397; Fax:02437892397
	Phân bón
	
599/QĐ-BVTV-KH 31/3/2021
	01/4/2022

	5. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định VinaCert
	Tầng 4, Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; Điện thoại 0243.6341933; Fax: 0243.6341137
	Phân bón
	
609/QĐ-BVTV-KH 01/4/2021
	01/4/2022

	6. 
	Công ty Cổ phần Giám định và Khử trùng FCC
	45 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh; 
Điện thoại 028.38297857/  8223183; Fax: 028.38390202/ 3910370
	Phân bón
	
587/QĐ-BVTV-KH 31/3/2021
	01/4/2022

	7. 
	Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai
	Km2+300 đại lộ Trần Hưng Đạo, P.Bắc Cường, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai; Điện thoại 02143820397; Fax: 02143820352
	Phân bón
	
584/QĐ-BVTV-KH 31/3/2021
	01/4/2022

	8. 
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng
	Số 56, Phạm Minh Đức, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng; Điện thoại 0225.3.760072; Fax: 0225.3.625776
	Phân bón
	
598/QĐ-BVTV-KH 31/3/2021
	01/4/2022

	9. 
	Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert
	139 Man Thiện, P.Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0968972331
	Phân bón
	
2792/QĐ-BVTV-KH ngày 29/12/2020
	24/9/2021

	10. 
	Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn hợp quy Vietcert
	28 An Xuân, P.An Khê, Q.Thanh Khê, Tp Đà Nẵng; 
Điện thoại: 0511 6562929 
Fax: 0511 3617519
	Phân bón
	797/QĐ-BVTV-KH ngày 23/4/2021


	23/4/2022

	11. 
	Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Nam 
	28, Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, Tp.HCM; Điện thoại: 028 38231805; Fax: 028.38244187
	Thuốc BVTV
	
2838/QĐ-BVTV-KH ngày 31/12/2020
	31/12/2021

	12. 
	Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc 
	Số 7A Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng; Điện thoại: 02438513590; Fax: 024 35330205
	Thuốc BVTV
	
2844/QĐ-BVTV-KH ngày 31/12/2020
	31/12/2021

	13. 
	 Viện Năng suất Chất lượng Deming
	Lô 21-22 B16, KĐC Quang Thành 3B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. 
Điện thoại 0236.6562929       Fax: 029.3881.749
	Thuốc BVTV
	
263/QĐ-BVTV-KH ngày 05/02/2021
	23/4/2021



image3.emf
TTPBQG.QĐUQKTNN .2020.pdf


TTPBQG.QĐUQKTNN.2020.pdf

image4.emf
QĐ599.IQC.KTNN.20 21.pdf


QĐ599.IQC.KTNN.2021.pdf

image5.emf
QĐ609.Vinacert.UQ KTNN.pdf


QĐ609.Vinacert.UQKTNN.pdf

image6.emf
QĐ587.FCC.KTNN20 21.pdf


QĐ587.FCC.KTNN2021.pdf

image7.emf
QĐ600.LÀoCai.KTNN .pdf


QĐ600.LÀoCai.KTNN.pdf

image8.emf
QĐ598.Vinacontrol  HP.KTNN.pdf


QĐ598.Vinacontrol HP.KTNN.pdf

image9.emf
2792.2020QĐ.UQ.Sa igoncert.pdf


2792.2020QĐ.UQ.Saigoncert.pdf

image10.emf
QĐ797.Vietcert.UQK TNN.PB.2021.pdf


QĐ797.Vietcert.UQKTNN.PB.2021.pdf

image11.emf
2838.TTthuocFN.202 1.pdf


2838.TTthuocFN.2021.pdf

image12.emf
2844.TTthuocPB.202 1.pdf


2844.TTthuocPB.2021.pdf

image13.emf
263.DemingUQthuo c2021.pdf


263.DemingUQthuoc2021.pdf

image1.emf
QĐ584.VncHCM.KT NN2021.pdf


QĐ584.VncHCM.KTNN2021.pdf

image2.emf
588.UQthuocFB.Qu atest3.final.pdf


588.UQthuocFB.Quatest3.final.pdf

